KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE LẦN 2
Ngày 25/12/2021. Năm học 2021- 2022
1. Danh sách học sinh các lớp:
	STT
	LỚP 
	HỌ VÀ TÊN
	CÂN NẶNG
	CHIỀU CAO
	SDDNC
	SDDTC
	BÉO PHÌ

	1
	5TD1
	Bùi Tuấn Huy
	27
	127
	
	
	x

	2
	5TD1
	Đoàn Bảo Ngọc
	25.5
	115
	
	
	x

	3
	5TD3
	Nguyễn Minh Đức
	27
	116
	
	
	x

	4
	5TD3
	Nguyễn Duy Khánh
	27
	114
	
	
	x

	5
	4TC1
	Tạ Như Quỳnh
	13
	94
	
	x
	

	6
	4TC2
	Nguyễn Cát Minh Châu
	13
	102
	x
	
	

	7
	4TC2
	Nguyễn Hải Đăng B
	12
	100
	x
	
	

	8
	3TB1
	Nguyễn Hoàng Anh
	21.5
	106
	
	
	x

	9
	3TB1
	Vũ Lương Gia Hân
	21.5
	103
	
	
	x

	10
	3TB1
	Phạm Tiến Thành
	12
	91
	
	x
	

	11
	3TB1
	Đinh Nhật Minh
	11.5
	97
	x
	
	

	12
	3TB2
	Phạm Ngọc Bích
	11
	89
	
	x
	

	
	Tổng
	 
	 
	 
	3
	3
	6


2. Tổng hợp kết quả toàn trường:
- Tổng số trẻ toàn trường: 277 học sinh 
Trong đó: Nhà trẻ: 33 học sinh

                 Mẫu giáo: 244 học sinh
a. Số trẻ bình thường về cân nặng: 274/277 đạt 98.9%
Số trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân: 3/277 chiếm 1.1%

Số trẻ bình thường về chiều cao: 274 /277 đạt 98.9%

Số trẻ suy dinh dưỡng thấp còi: 3/277 chiếm 1.1%

Số trẻ bình thường về béo phì: 271/277 đạt 97.8%

Số trẻ béo phì:                         6/277 chiếm 2.2%

b. Trẻ nhà trẻ suy dinh dưỡng: 
     - Trẻ suy dinh dưỡng: 0
     -  Trẻ thấp còi: 0
c. Trẻ mẫu giáo suy dinh dưỡng:           

     - Trẻ suy dinh dưỡng: 3/244 chiếm 1.2%

     - Trẻ thấp còi            : 3/244 chiếm 1.2 %

     -  Béo phì                  : 8/244 chiếm  3.2 %
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